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CHI THI BAT BUQC PHAI AP DUNG CHO CAC CHUONG TRINH
PHUC VU TRE EM HOAC THANH THIEU NIEN
*Vui long xac nhan rang co sé ciia quy vi dwoec phép mé lai theo Lénh caa Tiéu bang.
Trong trudng hop cd sw khac biét giira Lénh cia Quan Hat dia phwong va Lénh cia Tiéu
bang, quy vi sé phai tuan theo Iénh nao git gao hon. Tiéu bang ciing c6 hwéng din cu thé
ma mét s6 co' s& phai tuan theo ngoai chi thi bit bugc nay.*

Ban hanh: ngay 13 thang 7 nam 2020
C6 thé xem théng tin vé Lénh va Hudng dan caa Tiéu bang trén trang mang covid19.ca.gov.

Chi thi nay ap dung cho tat ca cac doanh nghiép,! bao gdm cac nha cung cap dlCh vu ca nhan,
dang cung cép cac chuong trinh truc tiép, 16p, sinh hoat va/hoic glal tri chu yéu cho tré vi thanh
nién dudi 18 tudi ("Chuong trinh Phuc vy Tré em hoic Thanh thiéu nién" hoic "Chuong trinh"),
bat ké dich vu c6 tinh phi hay mién phi, duoc cung cip mét lan hoac tai dién. Diéu nay bao gom,
nhung khéng chi ¢ cac chuong trinh cham soc tré em; vuon tré; chuong trinh hoc he; chuong
trinh sau gio hoc; trung tdm giao duc b sung; cac 16p khiéu vii; 16p &m nhac; cac sinh hoat giai
tri va thé thao cé té chtrc cho tré em va thanh thiéu nién, bao gém trai, 16p, budi tap luyén va cac
cudc thi dau; va bat ky chuong trinh, 16p, sinh hoat hozc chwong trinh giai tri ndo khéac danh cho
tré em hoic thanh thiéu nién. LU'U Y: M@t s6 sinh hoat nay (vi du: cic chwong trinh thé thao
thanh thiéu nién) hién phai tuan theo cac quy dinh cé nhiéu han ché hon do Tiéu bang
California ap dit. Hay nhé tham khao tat ca cac quy dinh hién hanh cia Tiéu bang.

Chi thi nay khong &p dung cho chwong trinh giao duc phd théng cua cac truong K-12 (Mau giao
— L&p 12); dich vy cham soc tré cho mot gia dinh tai nha riéng caa nhirng tré em nay (vi du:
ngudi giit tré hoic bao mau); chuong trinh gido duc cua cac trudng cao dang va dai hoc cha yéu

Vi muc dich cua Chi thi nay, thuat ngtr "doanh nghiép" sé duogc dinh nghia nhu trong Lénh
Thiét 1ap cac Bién phap bit budc Giam thiéu Rui ro Ap dung cho tat ca cac Sinh hoat va Nganh
dé Ung phé véi Pai dich COVID-19 cua Vién Chuc so Y Té cua Hat Santa Clara, dugc ban hanh
vao ngay 2 thang 7 nam 2020.
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cho sinh vién trudng thanh; va cac chuong trinh thyc tap, hoc nghé hoic viéc 1am danh cho thanh
thiéu nién nhung khong dac biét phuc vu tré vi thanh nién.

Ngoai ra, Chi thi nay khong &p dung cho cac co sé phuc vu tré em hozc thanh thiéu nién dang bi
Lénh cAm ma cira, bao gom cdng Vvién giai tri, cong vién giai tri theo chu dé, san choi trong nha
va trung tdm giai tri (nhu trung tim phao nhun, hd bong va tro choi bat nhau bang laze) va bat ky
doanh nghiép hoic co s¢ ndo khac ma Vién Chirc s¢ Y Té chi dinh phai dong ctra.

Chi thi nay giai thich cach cac Chwong trinh Phuc vy Tré em hozc Thanh thiéu nién c6 thé hoat
dong. Chi thi nay bit buédc phai dwgc 4p dung. Khdng tuan theo Chi thi nay la vi pham
Lénh Thiét lap cac Bién phap bat bugc Giam thiéu Rai ro Ap dung cho Tt ca c4c Sinh
hoat va Nganh dé Ung phé véi Pai dich COVID-19 caa Vién Chic S¢' Y Té caa Hat Santa
Clara, ban hanh vao ngay 2 thang 7 nim 2020 (“Lénh”). Quy vi phai tuan thu Lénh va tit ca
c4c yéu cau cua Chi thi nay.

Ménh Lénh

Lénh nay ap dat mot s6 han ché vai tat ca cac doanh nghiép va sinh hoat ¢ Quan Hat duoc cang
an toan cang tot, bao gom nhung khong chi ¢6 nhiing diéu sau day:

e Thé thirc gitr Khoang cach X3 giao: Tat ca cac doanh nghiép phai dién va giri phién ban
méi nhit cua Thé thuc gitt Khoang cach X4 giao cho Quan Hat biang mau truc tuyén, c6 ¢
day. Thé thirc nay duoc dé trinh voi xac nhan chiu hinh phat néu khai man, c¢6 nghia la
moi thir dugc viét trén mau don phai la su that va chinh xéc theo sy hiéu biét tét nhat cua
ngudi ky va viéc gui thdng tin gia di s& 1a mot trong toi. Ban Thé thire phai duoc phat
cho tat ca nhan vién va phai duoc trinh bay cho tat ca cac vién chic thuc thi Lénh nay.
Céc doanh nghiép c6 trach nhiém bao dam rang cac nhan vién sé& hiéu va dugc huan
luyén vé cac quy dinh ciia Thé thie bang ngdn ngir ho thanh thao.

e Ban thdng bao: T4t ca cac doanh nghiép phai in ban (1) COVID-19 PREPARED dugc
cap nhat va (2) Ban Social Distancing Protocol Visitor Information va ca hai to nay phai
duoc dan & noi dé thay tai tat ca cac 16i vao cua co so. Cac ban théng bao nay s& duoc
goi dén cho quy vi dé in ra sau khi ban The thirc giir Khoang cach Xa hoi dugc gui truc
tuyen.

e Khin che mat: Moi nguoi tai co s kinh doanh hoac noi lam viéc lic nao ciing phai deo
khan che mat (ngoai trir tré nho, nhitng ngudi khong nén deo khan che mat vi ly do stc
khoe, hoic vao luc giao tiép vai nhimg nguoi khiém thinh). Néu khdng cam thay yén tam
hodc kho the trong khi tap thé duc va deo khin che mit, thi nén ngung hoat dong ngay.
Chi thi nay mé ta mdt ngoai 1& cé giéi han doi véi cac quy dinh deo khin che mit
chi &p dung cho cac co sé va sinh hoat nhat dinh.

e Giéi han vé sé nguoi dwoc cho phép c6 mit bén trong co sé trong cling mt luc:
Theo Lénh nay, tat ca cac doanh nghiép phai gidi han so lugng ngudi ¢ thé & co sé cung
mot lac. Doi véi nhén vién, gidi han 1a 1 nguoi cho moi 250 feet vudng khong gian co s&
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bén trong nha (nghia 1a tong dién tich, bao gdm cac khu vyc chi danh cho nhan vién nhu
phong Iuu trit). Béi véi khach hang, gisi han 1a 1 nguoi cho mdi 150 feet vudng khdng
gian trong nha danh cho céng chung. Cac quy dinh nay gitp cho doanh nghiép biét c6
bao nhiéu ngudi (nhan vién hoac khach) ho cé thé cho vao bén trong co so trudc khi co
ngudi Khac roi di. Trong tat ca cac co so, tré em dudi 12 tudi di cing cha me/ngudi giam
ho s& khong duoc tinh vao con sb gigi han. Trong cic co sé dwoc cac Chuong trinh
phuc vu tré em hoic thanh thiéu nién sir dung, tré em dwéi 12 tudi khong dwoc tinh
vao con sé gi¢i han. Tuy nhién, bat ci ai tir 12 tudi tré 1én, ké ca tré em/thanh thiéu
nién trong Chwong trinh, sé déu dwoc tinh vao con sé giéi han nay.

Xem Lénh va trang Hoi dap dé biét thém chi tiét.

Churong trinh phuc vu tré em hogc thanh thiéu nién

Ddi véi cac Chuong trinh phuc vu tré em hoic thanh thiéu nién, cac quy dinh chung trong Lénh
da duoc bo sung va’hoac stra doi theo céc chi thi sau.

1. S6 nguwoi digc 6 mat bén trong cdc co 56

Tré em/thanh thiéu nién dudi 12 tudi s& khong duoc tinh vao gisi han nay trong Phan
12.d caa Lénh; tuy nhién, tré em/thanh thiéu nién tir 12 tudi tro 1én s& duoc tinh . Bat ké
tudi tac, cac doanh nghiép sé phai gisi han s6 ngudi trong co s dé moi nguoi dé dang
duy tri khoang cach X4 giao sau feet véi nhau. T4t ca cac doanh nghiép duoc khuyén
khich chuyén cac sinh hoat ra ngoai troi cang nhiéu cang tot.

2. Tat cd cdc chwong trinh phdi gii cing nhom tré em/thanh thiéu nién véi ciing nhan vién
(“nhém on dinh”):

a. Tré em/thanh thiéu nién tir so sinh dén 5 tudi phai duoc chi dinh vao cac nhém én
dinh vai s6 tré tdi thiéu néu cd thé, va cac nhom khong duoc co qua 24 tré
em/thanh thiéu nién trong mdi nhdm. Con sb gidi han 24 tré nay s& khong tinh s6
nhan vién.?

b. Tré em/thanh thiéu nién tir 6 tudi tré 1én phai duoc chi dinh vao cac nhém 6n dinh
t6i thiéu néu c6 thé, va cac nhém khong thé co qua 12 tré em/thanh thiéu nién cho
mdi nhém. Con sé gidi han 12 tré nay s& khong bao gdm nhan vién. Giam nhom
xuéng thanh 12 tré trong cac Chuong trinh danh cho tré em ¢ d6 tudi di hoc s&
lam bét di s6 nguoi tiép xac voi nhau vi tré em trong do tudi di hoc ciing 1a mot
phan ciia cac nhém 6n dinh & truong.

C. Tré em/thanh thiéu nién khong dugc chuyén tir nhém nay sang nhom khéc; tuy

2\/i muyc dich cua Chi thi nay, thuat ngit "Nhan vién" s& dugc dinh nghia nhu trong Lénh.
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nhién, tré em/thanh thiéu nién khong con dong tudi véi nhém thi s& duoc phép
chuyén sang nhom ké tiép phu hop véi lta tuoi.

d. Céc chuong trinh s& gigi han, khi c6 thé, sé nhém tré em tiép xuc truc tiép voi
mdi nhan vién caa ho. Piéu nay s& gitp giam rui ro lay truyén bénh va ciing giam
sb lurong nhan vién va tré em/thanh thiéu nién phai duoc xét nghiém va cach ly
trong truong hop ¢6 nguoi trong Chuong trinh dugc xét nghiém duong tinh voi
COVID-19.

e. Tré em/thanh thiéu nién va nhan vién tir cing mot gia dinh sé& dugc chi dinh vao
cung mét nhom, khi cé the.

f. Phu huynh s& khéng duoc phép cung tham gia tai thoi diém nay dé giam thiéu sb
ngudi 16n tiép xdc gan giii voi tré em/thanh thiéu nién va nhan vién. Tuy nhién,
nhan vién sé dugc phép ghi danh cho con cai ho vao cac Chuong trinh ho dang
day.

3. Tré em/thanh thiéu nién chi cd thé tham gia mét Churong trinh tai mét thoi diém va khong
duoc chuyen tir Chuong trinh nay sang Chuong trinh khdc nhiéu hon mét lan moi 3 tuan.
Diéu nay co nghia la:

a. Tré em/thanh thiéu nién khong thé tham gia nhiéu hon mot chuong trinh cham séc
tré em, chuong trinh sau gio hoc hoac sinh hoat tré em/thanh thiéu nién khac
trong cung mot thoi gian dai ba tuan.

b. Déi vai tré em/thanh thiéu nién hoc truong K-12, diéu nay nghia 1a cac em c6 thé
di hoc va tham gia thm mot chuong trinh hoac sinh hoat trudc hoac sau gio hoc.

C. Céc chuong trinh & ¢6 trach nhiém giit hd so ghi danh va s6 diém danh, va nén
x&c minh 1a cac gia dinh tudn theo nhirng han ché nay khi co6 thé.

4. Luu trit hé so
a. Céc chuong trinh sé& giit hd so vé nhan vién va ngudi tham gia dugc chi dinh vao
tirng nhdm 6n dinh, moi thay doi vé nhan vién va nguoi trong nhém va ngay co
thay doi do.
b. Céc chuong trinh s& duy tri so diém danh hang ngay vé nhan vién va nguoi tham
gia.
C. Céc chuong trinh s& theo ddi va ghi lai c&c chi tiét vé nhit ai c6 thé da tirng tiép

xUc voi ngudi bi nhiém.

d. Tt ca cac ho so can dugc luu gitr theo Chi thi ndy s& duoc luu trit téi thiéu 1
thang dé cho phép So Y té Cong cong Quan Hat Santa Clara tién hanh viéc tham
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do bénh nhan va tim kiém nguoi da tiép xuc véi ho trong truong hop c6 ngudi bi
nhiém COVID-19 hoic di tiép xac gan gili vdi ngudi bi nhiém trong Chuong
trinh.

5. Khan che mat

a.

Tat ca nhan vién phai ludn luén deo khin che mit khi 1am viéc. Néu bat ky nhan
vién nao khong thé deo khan che mat vi ly do strc khoe, ho sé khong dugc phép
tiép xdc truc tiép véi tré em/thanh thicu nién.

Tat ca nguoi 16n dua hodc don rudc tré em/thanh thiéu nién s& déu phai deo khin
che mat.

Tré em tir 2 dén 5 tudi khdng can phai deo khin che mit khi chi tiép xdc vai tré
em trong nhém 6n dinh caa minh.

Tré em tir 6 dén 11 tudi nén duoc khuyén khich manh mé, nhung khéng bat budc,
deo khan che mat trong nhom o6n dinh cua minh.

Tré em/thanh thiéu nién tir 12 tudi tro 18n lic nao ciing phai deo khin che mat.

(1) Tré em dudi 2 tudi; (2) bat ky ngudi nao bi khé tha hoac bat tinh, mat kha
nang hoic khong thé thao khin che mat ma khdng co su tro gidp; (3) tré em/thanh
thiéu nién c6 nhu cau dic biét khong chiu duoc khin che mat; (4) nhitng ai dugc
chuyén gia y té khuyén khdng nén che mat vi ho c6 mét van dé sic khoe ma sé
gap nguy hiém néu deo khin che mit; (5) nhiing ai trong lac ho dang an, ubng
hozc giai quyét nhu cau thé chat khac ma can phai g& khan che mit ra; (6) ngudi
khiém thinh hoic ngudi giao tiép véi nguoi khiém thinh can noi chuyén; (7) tré
em/thanh thiéu nién tich cuc tap thé duc ngoai troi, voi diéu kién 1a cac em ldc
nao ciing van giir khoang cach it nhit 6 feet véi nhitng nguoi khac; va (8) nhitng
ngudi tham gia vao cac sinh hoat ma s& gap nguy hiém néu deo khin che mit thi
khéng can phai deo khin che mat. Ngoai ra, tré em/thanh thiéu nién cé thé g&
khin che mat trong mot khoang thoi gian ngan néu cac em gap kho khan khi deo
khan che mat.

6. Giir khoang cach Xa giao

a.

Cha me hodc nhitng ai khac dwa hodc don tré 16n hon hoac thanh thiéu nién bang
xe nén duoc khuyén khich & lai trong xe cua ho khi c6 thé. Néu viéc dua hodc don
tré truc tiép 1a can thiét, chi mot nguoi duy nhat nén dwa hodc don tré/thanh thiéu
nién. Cac chuong trinh nén xem xét vi¢c cho phép cha me hoac ai khac dua hoac
don tré em/thanh thiéu nién tai 16i vao ciia co s cia Chwong trinh, néu c6, thay vi
cho phép ho vao trong co so.

Céc nhém 6n dinh phai duoc cach xa nhau (néu bén trong toa nha thi cho cac
nhém & trong cac phong khac nhau, hoac néu ¢ ngoai troi hay trong khong gian
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I6n rong trong nha thi cho cac nhom cach nhau it nhat 25 feet).
Khi dang sinh hoat trong nhém 6n dinh:

i. Tré em/thanh thiéu nién tir 12 tudi trg 1én: tré em/thanh thiéu nién nay
phai giit khoang céch it nhat sau feet voi tré em/thanh thiéu nién khac va
nhan vién thi lc nao ciing phai gitt khoang cach it nhat sau feet véi tré
em/thanh thiéu nién.

. Tré em tir 6 dén 11 tudi: cac tré nay khong can gitr khoang cach X4 giao
véi nhau trong nhom on dinh cua minh, nhung nhéan vién nén duy tri
khoang cach it nhat siu feet vgi cac tré mot cach toi da.

iii.  Tréem tir so sinh dén 5 tudi: cac tré nay va nhan vién co thé dung cham
véi nhau khi can thiét theo nhu cau caa tré em dudi 6 tuoi.

iv.  Tatcanhan vién phai gitr khoang céch it nhat 6 feet véi tat ca cac nhan
vién khéc.

V. Cac chuong trinh day hoc bén trong nha phai Sap Xép Cho ngoi 6n dinh
cho tre em/thanh thiéu nién, néu c6 thé, dé su tiép xtc gan gii trong cac
nhom 6n dinh s& duoc giam thiéu va dé dang nhan biét.

Céc chuong trinh phai t6 chtc cac cudc hop/huan luyén cho nhan vién tir xa néu
dugc. Néu cac cudc hop/huan luyén cho nhan vién phai dién ra tryc tiép, hay to
chtc cac cude hop/huan luyén nay & ngodi troi, néu dugc, va chac chan rang tat ca
céc nhan vién lic nao ciing s& & cach xa nhau it nhat 6 feet.

7. Han ché vé cac chuyén tham viéng va Ié héi ddac biét:

a.

Céc chuong trinh chi ¢6 thé t6 chirc cac cudc tham viéng cho khach theo cac diéu
Kién sau:

i. MJi cudc tham viéng chi dugc co hai vi khach va phai that ngan.

. Khéch phai rira tay hoac sir dung chét khir tring tay khi vira dén va deo
khan che mat trong toan thoi gian tham viéng.

iii.  Khéch phai giit khoang cach it nhat sau feet hodc nhiéu hon véi nhan vién.
Khach khong duoc vao bat ky phong nao co tré em/thanh thiéu nién, va
néu khach va tré em/thanh thiéu nién dang & ngoai troi, khach phai git
khoang cach it nhat 25 feet véi tré em/thanh thiéu nién.

Céc chuong trinh khéng duoc t6 chic cac 18 hoi dac biét co nhiéu hon mot nhém
on dinh tham gia ¢ cung mot thoi diém hoac co bat ky nguoi nao khong thudc
nhom d6 (vi du: thanh vién gia dinh hodc ban be). Céc I hoi dac biét bao gom,
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nhung khong chi ¢6 cac budi biéu dién, biéu dién doc tiu, didn hanh va cac bira

tiéc.
8. Vé sinh, lam sqch va cac bi¢n phap khac
a Céc chuong trinh phai giam thiéu viéc dung chung vat liéu khi c6 thé va bat ky do

choi/vat liéu nao dwgc nhiéu tré em sir dung nén duoc 1am sach giita cac lan st
dung. Cac chuong trinh s& chi cho mot nhdm tré em/thanh thiéu nién sir dung cac
vat tu va thiét bi mot lac, va 1am sach va khir triing gita cac 1an sir dung theo
huéng dan cia CDC.

b. Céc chuong trinh phai giam thiéu sy tiép xdc ciia nhan vién va tré em/thanh thiéu
nién véi cac bé mat thuong duoc cham vao (vi du: d€ ma cua) khi co thé.

C. it nhat 12 hang ngay, va thudng xuyén hon néu duoc, hay lam sach va khir tring
cac bé mit ctimg thudng dugc cham vao (vi du: ban dn, ban hoc, ghé, tay nam cua,
nGt bat/tit dén, dién thoai, may sao/fax, cac bé mat trong phong vé sinh (bdn cu,
mt ban, voi nudc), tram phun nude udng, va thiét bi san choi) va cac db vat ding
chung (d choi, tro choi, dung cu nghé thuat, sach) theo huéng dan cia CDC.
Xem:

i. Lam sach va khu trung co s& cua quy Vi

ii. Hudng dan lam sach va khir triing khong gian cong céng, noi lam viéc,
doanh nghiép, trudng hoc va nha & dé mo cua lai

d. Cac Chuong trinh phai day va &p dung triét dé viéc ria tay dung cach; tranh cham
vao mat, miii va miéng; va che miéng va mii khi ho va hat hoi.

e Céc chuong trinh phai cung cp dy du d6 dung dé hd tro cach gitr vé sinh lanh
manh, bao gém xa phong, khin gidy, thung rac khong phai cham vao, khin che
mat va nudc khi trung tay (v6i it nhat 60% con ethyl) cho nhan vién va tré
em/thanh thiéu nién.

f. Céc chuong trinh phai bao dam tré em/thanh thiéu nién sé rira tay hoic sir dung
chat khir triing tay khi vira dén, sau khi sir dung nha vé sinh, sau khi choi bén
ngoai, trudc va sau khi an, va sau khi ho hoac hit hoi. Cac tré em/thanh thiéu nién
phai c6 da khoang cach vai nhau trong khi thuc hién nhirng thoi quen nay.

g. Céc chuong trinh s& gia ting su lu'u thong khong khi tir bén ngoal cho thdng
thoang (vi dy, bang cach ma ctra s6 va cira ra vao) khi co thé, trir khi 1am nhu vay
s& gay rui ro vé suc khoe hoac an toan cho ngudi trong co sé (Vi du: dé khoi thude
bay vao hoaic lam cac triéu ching hen suyén hoic di ¢ing tro thanh nang hon).

h. Céc chuong trinh c6 nhiéu nhém 6n dinh phai té chirc gid choi ngoai troi hodc
cac sinh hoat trong céac khu vuc riéng biét dugc chi dinh theo nhdm va/hoac chénh
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léch gio trong sudt ca ngay. Chuong trinh phai han ché sir dung céc thiét bi san
choi chung dé tré em van dong theo cach it tiép xdc vai cac bé mat va tao nhieu
khoang cach hon.

Céc chuong trinh phai phuc vy thuc pham bang dia riéng hoac thuc pham dugc
doéng goi san.

Céc chwong trinh phai cAm viéc chia sé thyc phdm va dung chung mudng, nia va
cac btra an tu chon "buffet" hoac theo kiéu gia dinh.

9. Kham surc khoe

a.

Céc chuong trinh phai khuyén khich nhan vién di xét nghiém it nhat bon tuan mot
lan.

Céc chuong trinh phai kiém tra triéu chiung COVID-19 hang ngay cho tat ca nhan
vién va ngudi tham gia Chuong trinh, tai chd va/hoic trude khi ho dén. Hinh 1,
bén dudi, cho thay mau kiem tra sic khoe.

Céc chuong trinh ciing phai niém yét cac ban théng bao tai tat ca cac 16i vao dé
y&u cau tré em/thanh thiéu nién, nhan vién va tat ca nhiing nguoi khac khdng vao
co s& néu ho c6 bat ky triéu chiing COVID-19 nao. Céc triéu chiing COVID-19
bao gom sét, 6n lanh, ho, hut hoi, kho thé, mét moi, dau co hoic dau co thé, dau
dau, gan day bi mat vi gic hodc khtu giac, dau hong, nghet miii hoac chay nugc
mili, buén ndn, nén hoic tiéu chay.

Xac dinh mot phong hoac khu vue cach ly dé tach riéng nhiing ai cé triéu ching
COVID-19.

Tré em/thanh thiéu nién hodc nhan vién nao cd cac triéu chirng nén duoc yéu cau
deo khan che mit ngay 1ap tac (néu chua deo) va chd trong khu vuc céch ly cho
dén khi c6 thé dugc chd vé nha hodc dén co so'y té, ngay khi co thé. Di voi bénh
nghiém trong, hay goi 9-1-1 ngay.

10.  Xét nghiém va bao cao vé COVID-19

a.

Chuong trinh phai yéu cau hoc sinh va nhan vién di xét nghiém cang som cang tét
sau khi ho c6 mot triéu ching ciia bénh COVID-19 hay nhiéu hon, hoac néu mot
trong nhitng ngudi trong nha ho hodc nhitng nguoi da tiép xac gan gii véi ho ma
khéng & cung nha cua ho da ¢ két qua duong tinh voi COVID-19.

i. Thay cho két qua xét nghiém am tinh, Chwong trinh c6 thé cho phép hoc
sinh va nhan vién co triéu chirng quay tré lai lam viéc/di hoc vai giay bac
sT giai thich vé c4c triéu ching va ly do khong gai di xét nghiém COVID-
19.
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b. Céc chuong trinh phai yéu cau phu huynh/ngudi giam ho va nhan vién bao céo
ngay cho ban quan tri Chuong trinh néu nhitng ngudi tham gia Chwong trinh hoic
nhan vién cé xét nghiém duong tinh véi COVID-19, hoic néu mat trong nhitng
ngudi trong nha ho hoic nhing ngudi d tiép xuc gan giii voi ho ma khong o
cung nha cua ho di cé két qua duong tinh véi COVID-19.

C. Nhing ngudi dugc xac nhan bi nhiém COVID-19:

Tré em/thanh thiéu nién hodc nhan vién nao biét rang ho da duoc xét
nghiém duong tinh vdi COVID-19 trong khi dang sinh hoat véi Chuong
trinh phai duoc yéu cau doi trong khu vuc cach ly cho dén khi ho duoc
chd vé nha hoic dén co so'y té ngay khi co thé.

Céc quan tri vién chuong trinh phai théng béo ngay cho S¢'Y té Cong
cong Hat Santa Clara vé moi truong hop xét nghiém duong tinh COVID-
19 bang céch gui email cho coronavirus@phd.sccgov.org va goi (408)
885-4214.

Thong bao cho tit ca nhan vién va gia dinh trong cong dong cua nha
truong khi ¢6 truong hop nhidm COVID-19, ddng thoi gitt kin thong tin
ctia bénh nhan theo yéu cau cua luat phap tiéu bang va lién bang. (Théng
tin vé viéc bao mat cd thé duoc tim thy o day.)

Cac khu vuc da dugc nguoi xét nghiém duong tinh véi COVID-19 sur
dung s& phdi dugc dong cura ngay 1ap tac. Nhirng khu vuc do sé khong
dugc mé lai cho dén khi dugc lam sach va khur trung. D€ giam nguy co
tiép xuc vai mam bénh, hdy cho 24 gio trudc khi lam sach va khur trung.
Neéu khong thé cho cho dén hét 24 gio thi hdy cho dén muc co the. Hay
nhé st dung céc chat khir trung an toan va dang cach, deo thiét bi bao vé
ca nhan va théng gio.

Tro lai chuong trinh:

1. Nhitng nguoi 6 triéu chitng COVID-19 ¢6 thé quay tro lai sau 14

ngay khai phat triéu chitrmg HOAC 7 ngay sau khi hét sét va cac
triéu chirng khac da tot hon, tuy theo thoi gian nao dai hon.

2. Nhitng nguoi khdng o tri¢u chiing va dugc xét nghiém duong tinh
v6i COVID-19 c6 thé tro lai sau 14 ngay ké tir khi c6 ket qua xét
nghiém duong tinh.

d. Nhitng nguoi da tiép xac gan giii véi bénh nhan duoc xac nhan nhiém COVID-

19:

Tt ca tré em/thanh thiéu nién hodc nhan vién da cé tiép xac gan gii voi
ngudi nhiém COVID-19 (bao gom tat ca cac thanh vién trong cung nhom
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6n dinh voi ngudi bi nhidm COVID-19) s& phai dugc cho vé nha va duoc
huéng dan di xét nghiém COVID-19 va céch ly tai nha trong 14 ngay.
Nguoi tiép xuc gan giii dugc dinh nghia 12 ngudoi & trong vong sau feet
V6i nguoi da dugc xét nghiém dwong tinh trong it nhat 15 phit. Ho nén ¢
nha ngay ca khi ho c6 xét nghiém am tinh, cach ly du 14 ngay (1) sau ngay
tiép xdc cudi cung véi ngudi duong tinh COVID-19 hoic (2) néu nguoi
duong tinh COVID-19 ¢ cung nha véi ho: sau ngay ma thanh vién duong
tinh COVID-19 trong nha da hoan thanh thoi gian cach ly.

e. Nhitng nguoi khong tiép xGc truc tiép véi bénh nhan duoc xac nhan nhigm
COVID-19 va chi da tiep xuc gan giii voi nhirng nguoi da tiep xac truc tiep voi
bénh nhan d6 thi s¢ khéng can phai lam gi.

Nhgn théng tin méi nhat

Dé biét cau tra 1oi cho cac cau hoi thuong gap vé nganh nay va cac chu dé khac, vui 1ong xem
trang Hoi dap. Xin lwu y rang Chi thi nay sé co thé dwgc cap nhat. Bé biét thong tin cap nhat
vé Lénh nay cua Vién Chic So Y Té, hdy ghé vao trang mang cua So Y té Cong cong tai
WWW.SCCQOoV.org/coronavirus.

Hinh 1. Viéc kiém tra sitc khée diroc dé nghj danh cho hec sinh va nhan vién

Hay dat nhitng cau hoi nay. Ngudi tra 10i "Co" cho bét ctr cu hoi nao trong sb nhitng cau hoi
nay sé khong dugc phép vao co so.

1. Trong vong 14 ngay qua, quy vi d3 dwo'c chan doan nhiém COVID-19 hoic duwoc xét

nghiém xac nhan quy vi c6 siéu vi khudn nay khéng?

C6 - O NHA va di kham y té.

. Quy vi c6 séng trong cung mdt gia dinh, hodc cé ti€p xic gan giii v&i ai d6 da bi cach
ly do bj nhiém COVID-19 hodc dwoc xét nghiém xac nhan ho cé siéu vi khuan nay
trong 14 ngay vira qua khdng? Tiép xuc gan giii nghia 1a khodng cach duéi 6 feet
trong 15 phat tré Ién.

C6 - O NHA va di kham va di xét nghiém.

. Quy vi c6 bi it nhat mét trong cac triéu chirng nay vao ngay hom nay hoic trong
vong 24 gio qua khdng? C6 phai nhirng triéu chirng nay 1a méi hay khéng thé dwoc
giai thich b&i mét ly do khac khéng?

Sot e Dauco bap/co thé
Ho e MG&i bi mat vi gidc hodc khiru giac
Hut hoi/kho thé e Daudau
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On lanh e Cam giac bjlan Ion
D6 mo héi trom e NOn

DPau cb hong e Tiéu chay

C6 - O NHA va di kham va di xét nghiém.
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Bdng 1. C4c diéu can lam dé ing pho trong truwong hep cé nguwoi dwec xdc nhgn hoge nghi
ngo nhiem COVID-19 va ngwoi dd tiep xuc vai he

Truong hop Hanh dong ngay Thong bao

Trudng hop 1: Tré em/thanh e Tré em/thanh thiéu nién va nhan vién duoc cho Khdng can lam gi hét
thi€u nién hodc nhan vién thé vé nha
hién cdc triéu chirng COVID-19, e  Tré em/thanh thiéu nién va nhan vién duoc
da tra loi "Co" cho mot cau héi hudng dan di xét nghiém
kiém tra strc khde hodc cé
nhiét d6 tir 100,00 tr& 1én.
[ e
Truong hop 2: Nguoitronggia e  Tré em/thanh thi€u nién va nhan vién dugc cho  Danh cho tré em/thanh thiéu

dinh hoac nguoi nao dé duoc vé nha nién, gia dinh hodc nhdn vién
xét nghiém duong tinh véi e Tré em/thanh thi€u nién va nhan vién dugc cé lién quan:

COVID-19 va ngudi do cd tiep huwéng dan di xét nghiém Thw mau: Thanh vién gia

xuc gan giii vi tré em/thanh e Tréem/thanh thiéu nién va nhan vién duoc dinh hodc Nguoi d3 tiép xtc
thi€u nién va nhan vién (ngoai huéng dan cach ly, ngay ca khi ho dugc xét gan glii vdi Bénh nhan
Chuong trinh) nghiém am tinh, trong 14 ngay sau (1) ngay tiép ~ COVID-19

xtc cudi cung vdi véi bénh nhan nhiém COVID-
19 khdng s6ng cung nha hodc (2) bénh nhan mac
COVID-19 séng cung nha da hoan tat thoi gian
cach ly

e N&u tré em/thanh thiéu nién hodc nhan vién
duoc xét nghiém duong tinh, xem Trwong hop 3
bén dudi

e Thong bdo cho quan tri cha chuong trinh

I
Truong hop 3: Tré em/thanh e  Tré em/thanh thi€u nién va nhan vién duoc cho  Danh cho tré em/thanh thiéu

thiéu nién va nhén vién duoc vé nha néu chwa dugc cach ly nién, gia dinh va nhén vién:
xét nghiém duong tinh vai e Tré em/thanh thiéu nién va nhan vién duoc Thu mau: Bénh nhan COVID-
COVID-19. huwéng dan cach ly trong 14 ngay sau khi cé trieu 19
chirtng HOAC 7 ngay sau khi hét triéu chirng, tuy
theo thoi gian nao dai hon. (Néu chua hé cé Danh cho tré em/thanh thiéu
triéu chirng, hay cach ly trong 14 ngay sau khi nién, gia dinh hodc nhén vién
xét nghiém duong tinh.) dworc xdc dinh la nhitng

e Nhitng ngudi d3 ti€p xtic gan giii véi bénh nhan  nguoi da tiép xdc gan gdi voi
tai chwong trinh dugc xac dinh va huéng dan di  bénh nhén:

xét nghiém & cach ly trong 14 ngay Thu mau: Thanh vién gia
o Trong nhém tiéu hoc 8n dinh: toan bo dinh hodc Nguoi da tiép xuc
nhém gan gili v&i Bénh nhan
o Trong cac mdi truong khac: sit dung COVID-19
biéu d6 cho ngbi, tham khao y ki€n gido
vién/nhan vién Danh cho tét cé cdc tré
e Thong bdo cho quan trj clia chuong trinh em/thanh thiéu nién, gia
e Théng bdo cho S&'Y té& Cong cdng Quan Hat dinh hodc nhan vién khdc:

Thw mau: Ca nhiém COVID-
19 trong cdng déng cla
chung ta
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Bang 2. Cac diéu can lam dé &ng pho khi cé két qua xét nghiém am tinh

Truong hop Hanh dong ngay Thong bao

Tré em/thanh thiéu nién va e Tré em/thanh thi&u nién va nhan vién cé thé Tré em/thanh thiéu nién, gia
nhan vién duoc xét nghiém am quay lai chuong trinh 72 gid sau khi hét s6t va dinh hodc nhan vién mang
tinh véi COVID-19 sau Truong cac triéu chirng khac d3 t6t hon theo gidy chirng két qua xét
hop 1 (co triéu chirng) nghiém am tinh véi COVID-

19 hodc gidy béc st néu
khong dwoc xét nghiém
|

Tré em/thanh thiéu nién va e Tré em/thanh thiéu nién va nhan vién phai dwgc  Khong can lam gi hét
nhan vién duoc xét nghiém am cach ly dd 14 ngay sau (1) ngay ti€p xdc cudi

tinh sau Truong hop 2 (nguoi cung véi bénh nhan bj nhiém COVID-19 khong

da ti€p xuc gan gii) s6ng clng nha hodc (2) ngay ma bénh nhan bi

nhiém COVID-19 dang s6ng cung nha d3 hoan tat
thoi gian cach ly
.|
Tré em/thanh thi€u nién va e  C6thé quay lai chuong trinh/lam viéc ngay lap Khong can lam gi hét
nhan vién dugc xét nghiém am tirc
tinh sau lan xét nghiém dinh ky
dé theo ddi bénh (khéng cé
triéu chitng va khong ti€p xuc
gan gilii vdi bénh nhan COVID-
19)
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	Trẻ em/thanh thiếu niên dưới 12 tuổi sẽ không được tính vào giới hạn này trong Phần 12.d của Lệnh; tuy nhiên, trẻ em/thanh thiếu niên từ 12 tuổi trở lên sẽ được tính . Bất kể tuổi tác, các doanh nghiệp sẽ phải giới hạn số người trong cơ sở để mọi n...
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	ii. Trẻ em từ 6 đến 11 tuổi: các trẻ này không cần giữ khoảng cách Xã giao với nhau trong nhóm ổn định của mình, nhưng nhân viên nên duy trì khoảng cách ít nhất sáu feet với các trẻ một cách tối đa.
	iii. Trẻ em từ sơ sinh đến 5 tuổi: các trẻ này và nhân viên có thể đụng chạm với nhau khi cần thiết theo nhu cầu của trẻ em dưới 6 tuổi.
	iv. Tất cả nhân viên phải giữ khoảng cách ít nhất 6 feet với tất cả các nhân viên khác.
	v. Các chương trình dạy học bên trong nhà phải sắp xếp chỗ ngồi ổn định cho trẻ em/thanh thiếu niên, nếu có thể, để sự tiếp xúc gần gũi trong các nhóm ổn định sẽ được giảm thiểu và dễ dàng nhận biết.

	d. Các chương trình phải tổ chức các cuộc họp/huấn luyện cho nhân viên từ xa nếu được. Nếu các cuộc họp/huấn luyện cho nhân viên phải diễn ra trực tiếp, hãy tổ chức các cuộc họp/huấn luyện này ở ngoài trời, nếu được, và chắc chắn rằng tất ...

	7. Hạn chế về các chuyến thăm viếng và lễ hội đặc biệt:
	a. Các chương trình chỉ có thể tổ chức các cuộc thăm viếng cho khách theo các điều kiện sau:
	i. Mỗi cuộc thăm viếng chỉ được có hai vị khách và phải thật ngắn.
	ii. Khách phải rửa tay hoặc sử dụng chất khử trùng tay khi vừa đến và đeo khăn che mặt trong toàn thời gian thăm viếng.
	iii. Khách phải giữ khoảng cách ít nhất sáu feet hoặc nhiều hơn với nhân viên. Khách không được vào bất kỳ phòng nào có trẻ em/thanh thiếu niên, và nếu khách và trẻ em/thanh thiếu niên đang ở ngoài trời, khách phải giữ khoảng cách ít nhất 25 feet...

	b. Các chương trình không được tổ chức các lễ hội đặc biệt có nhiều hơn một nhóm ổn định tham gia ở cùng một thời điểm hoặc có bất kỳ người nào không thuộc nhóm đó (ví dụ: thành viên gia đình hoặc bạn bè). Các lễ hội đặc biệt bao gồm, nhưng k...

	8. Vệ sinh, làm sạch và các biện pháp khác
	a. Các chương trình phải giảm thiểu việc dùng chung vật liệu khi có thể và bất kỳ đồ chơi/vật liệu nào được nhiều trẻ em sử dụng nên được làm sạch giữa các lần sử dụng. Các chương trình sẽ chỉ cho một nhóm trẻ em/thanh thiếu niên sử dụng các...
	b. Các chương trình phải giảm thiểu sự tiếp xúc của nhân viên và trẻ em/thanh thiếu niên với các bề mặt thường được chạm vào (ví dụ: để mở cửa) khi có thể.
	c. Ít nhất là hàng ngày, và thường xuyên hơn nếu được, hãy làm sạch và khử trùng các bề mặt cứng thường được chạm vào (ví dụ: bàn ăn, bàn học, ghế, tay nắm cửa, nút bật/tắt đèn, điện thoại, máy sao/fax, các bề mặt trong phòng vệ sinh (bồn cầu, ...
	i. Làm sạch và khử trùng cơ sở của quý vị
	ii. Hướng dẫn làm sạch và khử trùng không gian công cộng, nơi làm việc, doanh nghiệp, trường học và nhà ở để mở cửa lại

	d. Các Chương trình phải dạy và áp dụng triệt để việc rửa tay đúng cách; tránh chạm vào mắt, mũi và miệng; và che miệng và mũi khi ho và hắt hơi.
	e. Các chương trình phải cung cấp đầy đủ đồ dùng để hỗ trợ cách giữ vệ sinh lành mạnh, bao gồm xà phòng, khăn giấy, thùng rác không phải chạm vào, khăn che mặt và nước khử trùng tay (với ít nhất 60% cồn ethyl) cho nhân viên và trẻ em/thanh thiếu ...
	f. Các chương trình phải bảo đảm trẻ em/thanh thiếu niên sẽ rửa tay hoặc sử dụng chất khử trùng tay khi vừa đến, sau khi sử dụng nhà vệ sinh, sau khi chơi bên ngoài, trước và sau khi ăn, và sau khi ho hoặc hắt hơi. Các trẻ em/thanh thiếu niên ph...
	g. Các chương trình sẽ gia tăng sự lưu thông không khí từ bên ngoài cho thông thoáng (ví dụ, bằng cách mở cửa sổ và cửa ra vào) khi có thể, trừ khi làm như vậy sẽ gây rủi ro về sức khỏe hoặc an toàn cho người trong cơ sở (ví dụ: để khói thuốc bay ...
	h. Các chương trình có nhiều nhóm ổn định phải tổ chức giờ chơi ngoài trời hoặc các sinh hoạt trong các khu vực riêng biệt được chỉ định theo nhóm và/hoặc chênh lệch giờ trong suốt cả ngày. Chương trình phải hạn chế sử dụng các thiết bị sân chơi...
	i. Các chương trình phải phục vụ thực phẩm bằng đĩa riêng hoặc thực phẩm được đóng gói sẵn.
	j. Các chương trình phải cấm việc chia sẻ thực phẩm và dùng chung muỗng, nĩa và các bữa ăn tự chọn "buffet" hoặc theo kiểu gia đình.

	9. Khám sức khỏe
	a. Các chương trình phải khuyến khích nhân viên đi xét nghiệm ít nhất bốn tuần một lần.
	b. Các chương trình phải kiểm tra triệu chứng COVID-19 hàng ngày cho tất cả nhân viên và người tham gia Chương trình, tại chỗ và/hoặc trước khi họ đến. Hình 1, bên dưới, cho thấy mẫu kiểm tra sức khỏe.
	c. Các chương trình cũng phải niêm yết các bản thông báo tại tất cả các lối vào để yêu cầu trẻ em/thanh thiếu niên, nhân viên và tất cả những người khác không vào cơ sở nếu họ có bất kỳ triệu chứng COVID-19 nào. Các triệu chứng COVID-19 bao gồm...
	d. Xác định một phòng hoặc khu vực cách ly để tách riêng những ai có triệu chứng COVID-19.
	e. Trẻ em/thanh thiếu niên hoặc nhân viên nào có các triệu chứng nên được yêu cầu đeo khăn che mặt ngay lập tức (nếu chưa đeo) và chờ trong khu vực cách ly cho đến khi có thể được chở về nhà hoặc đến cơ sở y tế, ngay khi có thể. Đối với bệnh n...

	10. Xét nghiệm và báo cáo về COVID-19
	a. Chương trình phải yêu cầu học sinh và nhân viên đi xét nghiệm càng sớm càng tốt sau khi họ có một triệu chứng của bệnh COVID-19 hay nhiều hơn, hoặc nếu một trong những người trong nhà họ hoặc những người đã tiếp xúc gần gũi với họ mà...
	i. Thay cho kết quả xét nghiệm âm tính, Chương trình có thể cho phép học sinh và nhân viên có triệu chứng quay trở lại làm việc/đi học với giấy bác sĩ giải thích về các triệu chứng và lý do không gởi đi xét nghiệm COVID-19.

	b. Các chương trình phải yêu cầu phụ huynh/người giám hộ và nhân viên báo cáo ngay cho ban quản trị Chương trình nếu những người tham gia Chương trình hoặc nhân viên có xét nghiệm dương tính với COVID-19, hoặc nếu một trong những người trong nhà...
	c. Những người được xác nhận bị nhiễm COVID-19:
	i. Trẻ em/thanh thiếu niên hoặc nhân viên nào biết rằng họ đã được xét nghiệm dương tính với COVID-19 trong khi đang sinh hoạt với Chương trình phải được yêu cầu đợi trong khu vực cách ly cho đến khi họ được chở về nhà hoặc đến cơ sở y tế ngay ...
	ii. Các quản trị viên chương trình phải thông báo ngay cho Sở Y tế Công cộng Hạt Santa Clara về mọi trường hợp xét nghiệm dương tính COVID-19 bằng cách gửi email cho coronavirus@phd.sccgov.org và gọi (408) 885-4214.
	iii. Thông báo cho tất cả nhân viên và gia đình trong cộng đồng của nhà trường khi có trường hợp nhiễm COVID-19, đồng thời giữ kín thông tin của bệnh nhân theo yêu cầu của luật pháp tiểu bang và liên bang. (Thông tin về việc bảo mật có thể đượ...
	iv. Các khu vực đã được người xét nghiệm dương tính với COVID-19 sử dụng sẽ phải được đóng cửa ngay lập tức. Những khu vực đó sẽ không được mở lại cho đến khi được làm sạch và khử trùng. Để giảm nguy cơ tiếp xúc với mầm bệnh, hãy chờ 24 giờ tr...
	v. Trở lại chương trình:
	1. Những người có triệu chứng COVID-19 có thể quay trở lại sau 14 ngày khởi phát triệu chứng HOẶC 7 ngày sau khi hết sốt và các triệu chứng khác đã tốt hơn, tùy theo thời gian nào dài hơn.
	2. Những người không có triệu chứng và được xét nghiệm dương tính với COVID-19 có thể trở lại sau 14 ngày kể từ khi có kết quả xét nghiệm dương tính.

	d. Những người đã tiếp xúc gần gũi với bệnh nhân được xác nhận nhiễm COVID-19:
	i. Tất cả trẻ em/thanh thiếu niên hoặc nhân viên đã có tiếp xúc gần gũi với người nhiễm COVID-19 (bao gồm tất cả các thành viên trong cùng nhóm ổn định với người bị nhiễm COVID-19) sẽ phải được cho về nhà và được hướng dẫn đi xét nghiệm COV...

	e. Những người không tiếp xúc trực tiếp với bệnh nhân được xác nhận nhiễm COVID-19 và chỉ đã tiếp xúc gần gũi với những người đã tiếp xúc trực tiếp với bệnh nhân đó thì sẽ không cần phải làm gì.
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